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STT TÊN GV TỔ TGIAN Phòng Số HS

KHỐI 12

1 Thầy Trần Tuấn Anh
Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt Toán Sáng thứ bảy - tiết 1+2 D 0.2

2 Thầy Nguyễn Dũng
Cô Lê Thị Mỹ Dung Lý Sáng thứ bảy - tiết 1+2 D 0.3

3 Thầy Nguyễn Thanh Vũ
Cô Phạm Thị Trúc Ly Hóa Sáng thứ bảy - tiết 1+2 D 0.4

4 Cô Nguyễn Thị Mộng Xuân Sinh Sáng thứ bảy - tiết 1+2 D 1.2

5 Cô Mai Thị Thủy Tiên Văn Sáng thứ bảy - tiết 1+2 D 1.1

6 Thầy Huỳnh Ngô Minh Tâm
Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung Anh Sáng thứ bảy - tiết 1+2, 3+4 D 2.1

7 Cô Đặng Thị Mộng Loan Sử Sáng thứ bảy - tiết 1+2 D 2.2

8 Cô Hà Thị Thanh Vân
Cô Phạm Thị Hương Địa Sáng thứ bảy - tiết 1+2 D 2.3

9 Cô Huỳnh Thị Thơ Tin Sáng thứ bảy - tiết 1+2 PM5

10 Cô Phạm Thị Thủy
Thầy Nguyễn Khánh Trọng

Toán
 Casio Sáng thứ bảy - tiết 1+2 D 2.4

11 Thầy Lê Quang Châu
Cô Nguyễn Thị Hương Lý Casio Sáng thứ bảy - tiết 1+2 D 2.5

12 Thầy Lê Quang Thái Sinh
 Casio Chiều thứ 5 - Tiết 3+4 D 0.5

13 Thầy Nguyễn Thanh Vũ
Cô Phạm Thị Trúc Ly Hóa Casio Sáng thứ bảy - tiết 3+4 D 1.3

KHỐI 11

1 Thầy Nguyễn Cao Phong
Cô Đặng Thị Thanh Thảo Toán Sáng thứ bảy - tiết 1+2 C 1.1

2 Cô Nguyễn Thanh Ngọc Thủy
Cô Trịnh Thị Hoài Thư Lý Sáng thứ bảy - tiết 1+2 C 1.2

3 Cô Nguyễn Ngọc Thủy
Cô Phan Thị Ngọc Tiên Hóa Sáng thứ bảy - tiết 1+2 C 1.3

4 Cô Phạm Thị Anh Thơ Sinh Sáng thứ bảy - tiết 1+2 C 1.4

5 Thầy Hoàng Chiếm Khánh Văn Sáng thứ bảy - tiết 1+2 C 1.5

6 Cô Nguyễn Thị Cẩm Hà
Cô Lê Minh Nguyệt Anh Sáng thứ bảy - tiết 1+2 C 1.6

7 Cô Đỗ Vân Anh Sử Sáng thứ bảy - tiết 1+2 C 2.1
8 Cô Ngô Thị Tuyết Mai Địa Sáng thứ bảy - tiết 1+2 C 2.2
9 Thầy Tống Phúc Hiệp Tin Sáng thứ bảy - tiết 1+2 PM 3

KHỐI 10

1 Thầy Phạm Trần Quốc Tuấn
Cô Nguyễn Thị Thùy Dương Toán Sáng thứ bảy tiết 1+2 C 2.3

2 Cô Huỳnh Thoại Thông Lý Sáng thứ bảy tiết 1+2 C 2.4

3 Cô Bùi Thị Thanh Hoa
Thầy Hồ Văn Kiên Hóa Sáng thứ bảy tiết 1+2 C 2.5

4 Cô Phạm Thị Hạnh Sinh Sáng thứ bảy tiết 1+2 C 2.6

5 Cô Phan Thị Thanh Minh
Cô Bùi Thị Mỹ Hạnh Văn Sáng thứ bảy tiết 1+2 D 0.1

6 Cô Nguyễn Thị Minh Thoa
Cô Lê Ngọc Nữ Anh Sáng thứ bảy tiết 1+2 D 1.3

7 Cô Nguyễn Thị Hường Sử Sáng thứ bảy tiết 1+2 D 1.1
8 Cô Vũ Hiền Linh Địa Sáng thứ bảy tiết 1+2 D 1.2
9 Thầy Nguyễn Hải Đăng Tin Sáng thứ bảy tiết 1+2 PM4
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